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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ ÁN
Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 tháng 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính phủ địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai;

Công văn số 114/HĐND-KTNS ngày 30/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo trình tự, thủ tục rút gọn.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÍ

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Luật Phí và lệ phí năm 2015; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;  Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ định mức, định biên quy định Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai và các văn bản có liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, cụ thể như sau:

(1) Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND) 

(2) Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quy định mức thu, miễn thu, nộp và quản lý phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum) (gọi tắt là Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND).

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024 (các Điều 163, 165, 166 và 170); Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai (các Điều 59, 60, 62, 64) và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Ngày 12/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hình thành sau khi sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025. Do đó, việc ban hành Nghị quyết về phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai chưa có trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế cho các Nghị quyết: Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và mục VIII Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) là cần thiết.
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Tên phí: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đồng tiền thu phí

Đơn vị tiền tệ thu phí: Đồng Việt Nam (VNĐ).
3. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đối tượng áp dụng 
4.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4.2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp dịch vụ (theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024).

5. Mức thu, miễn, giảm phí

5.1. Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy định tại Phụ lục điểm b khoản 8 Đề án này. 

5.2. Miễn phí đối với các trường hợp sau:

a) Trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024); 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước thuộc các sở, ban, ngành có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai để phục vụ:

- Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của Luật Quốc phòng.

- Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp theo quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai (điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024).
5.3. Giảm phí đối với trường hợp sau:

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước thuộc các sở, ban, ngành có văn bản đề nghị khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Quốc phòng thì áp dụng mức thu phí bằng 60% mức thu phí tương ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo (khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024), trừ trường hợp quy định tại điểm 5.2.
6. Phương thức cung cấp dịch vụ

Hồ sơ, tài liệu về đất đai cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, cung cấp theo 03 hình thức:

6.1. Cung cấp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và tại UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
6.2. Cung cấp qua đường bưu điện (có thu cước phí bưu điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân) có nhu cầu khai thác.

6.3. Cung cấp qua hệ thống thông tin.

7. Cơ quan thu phí

Tại điểm b khoản 6 Điều 60 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai có quy định “Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính”.
Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin đất đai được kịp thời, hiệu quả và đúng quy định, đề xuất cơ quan cung cấp và thu phí thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
8. Mức thu phí

8.1. Căn cứ xác định mức thu:
- Căn cứ Điều 4 và điểm m khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai;

- Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 tháng 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ để vận dụng và xác định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phải tuân theo các nguyên tắc chung theo quy định của Luật Phí và lệ phí và dựa vào các khoản chi phí để thực hiện các dịch vụ thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai bao gồm:
+ Chi trả cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn);

+ Chi phí xây dựng, mua sắm, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên và định kỳ đối với hệ thống kho bảo quản tài liệu, hệ thống máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, trang bị, phương tiện làm việc… hoặc chi phí thuê ngoài liên quan trực tiếp đến công việc, dịch vụ và thu phí. Chi phí này được phân bổ theo mức độ hao mòn của những tài sản trực tiếp phục vụ công việc thu phí;
+ Chi phí vật tư, nguyên liệu, vật tư văn phòng phẩm, điện thoại, điện, nước sử dụng trong quá trình thực hiện công việc thu phí.


8.2. Mức thu:
Căn cứ các quy định nêu trên, mức Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy định cụ thể theo biểu sau:
	Số TT
	Loại tài liệu
	Đơn vị tính
	Mức thu

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Thông tin thửa đất (đầy đủ thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất)
	Thửa
	45.000
	

	2
	Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Thửa
	35.000
	

	3
	Bản đồ địa chính
	Mảnh tỷ lệ 1: 500
	100.000
	- Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng giấy

	
	
	Mảnh tỷ lệ 1: 1000
	125.000
	

	
	
	Mảnh tỷ lệ 1: 2000
	250.000
	

	
	
	Mảnh tỷ lệ 1: 5000
	375.000
	

	
	
	Mảnh tỷ lệ 1: 10000
	500.000
	

	4
	Bản sao, trích sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận scan (quét)
	32.800
	 

	5
	Hồ sơ đăng ký đất đai
	Trang tài liệu scan (quét)
	8.200
	Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang

	6
	Cơ sở dữ liệu hồ sơ đất đai tại địa phương
	Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số
	8.200
	Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang


Ghi chú:
- Đối với các hồ sơ nộp trực tuyến thì mức thu bằng 90% mức thu trên (giảm 10%);

- Mức thu phí quy định tại Phụ lục này chưa bao gồm chi phí vật tư (in kết quả, sao chép dữ liệu), chuyển kết quả của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cho người nộp phí.
Mức thu phí trên của biểu phí trong cơ cấu phí chưa bao gồm: Chi phí vật tư tiêu hao (giấy in, mực in, thiết bị lưu trữ điện tử), chi phí vận chuyển, chi phí cho dịch vụ vận chuyển, truyền tin của bên thứ 3 (nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, nhà cung cấp nền tảng truyền dữ liệu, nhà cung cấp đầu số tổng tài SMS) để đóng gói sản phẩm cung cấp, truyền tin cho bên đề nghị khai thác sử dụng tài liệu. Vì vậy biểu thu phí nêu trong đề án này cũng chưa bao gồm các nội dung này.

 + Chi phí trả kết quả qua đường bưu điện: Thu theo mức thu cước phí Bưu điện quy định.

+ Chi phí photocopy, in ấn được thu như sau:

(Mức thu chi phí photocopy, in ấn được tham chiếu tại thị trường tỉnh Quảng Ngãi).
9. Tỷ lệ để lại
a) Xác định tỷ lệ để lại:
Tỷ lệ để lại chi phí cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được tính tính toán căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì tỷ lệ % để lại được xác định theo công thức:
	· Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại
	= Số tiền phí thu được x Tỷ lệ để lại.


- Tỷ lệ để lại được xác định như sau:
	Tỷ lệ để lại (%)
	=
	Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho

các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí
	x 100

	
	
	Dự toán cả năm về phí thu được
	


Trong đó:

+ Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xây dựng căn cứ nội dung chi tại Khoản 2 Điều này và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

+ Dự toán cả năm về phí thu được do tổ chức thu thực hiện được xây dựng căn cứ mức phí dự kiến và số lượng dịch vụ cung cấp trong năm.

+ Trường hợp điều chỉnh mức tỷ lệ để lại, dự toán thu, chi còn căn cứ số liệu thu, chi của năm trước liền kề.

- Dự ước mức thu, chi 01 năm:

+ Mức thu dự kiến: 193.625.000 đồng

+ Mức chi dự kiến:  144.125.750 đồng
Tỷ lệ để lại được xác định như sau:

	Tỷ lệ để

lại (%)
	=
	Dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho

các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí
	X 100

	
	
	Dự toán cả năm về phí thu được
	


                    


144.125.750
                     = 
                             x 100 =  74 %

                                         193.625.000
Như vậy, theo dự kiến công tác thu, chi năm 2025 thì mức chi chiếm khoảng 74 % so với mức thu. 
(Có bảng dự toán thu, chi kèm theo)

b) Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí:
- Đối với cơ quan thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Trích để lại 70% cho đơn vị thu phí. 

+ Nộp ngân sách nhà nước 30% trên tổng số tiền phí thu được theo quy định của Mục lục ngân sách hiện hành.

- Đối với cơ quan thu phí là Ủy ban nhân dân cấp xã: Nộp 100% tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu phí, cung cấp thông tin do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
10. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí

Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai xây dựng trong đề án này căn cứ theo quy định hiện hành, có tính đến tình hình giá cả trên địa bàn tỉnh tại thời điểm hiện tại. Mức thu đã được lấy ý kiến rộng rãi đến toàn thể người dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ngãi.

Việc ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và có nguồn kinh phí chi trả cho hoạt động liên quan công tác khai thác tài liệu và đóng góp  một phần cho ngân sách tỉnh, thu hồi lại một phần chi phí nhà nước đã bỏ ra để tạo lập hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về quản lý; duy trì các hoạt động cung cấp dịch vụ công trong hoạt động quản lý của chính quyền địa phương và đảm bảo quyền lợi cho người nộp phí theo quy định pháp luật.
Trên đây là Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.
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